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KHOÁ

QLTT YHTT HLTT YHTT QLTT
T KHỐI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H BĐ CL BB QV BL BC TD ĐK VO QLTT YHTT HLTT TD VÕ1; VÕ3 ĐK QV BC BL VÕ QV BĐ TL YHTT QLTT

Ứ VÕ2 VÕ4 BĐ

28 25 22 37 27 32 27 31 47 5 5 58 34 35 26 30 26 28 16 10 10 0 10 7

1+2 BB CS BR CS BC
3+4 BB CS CS MKT_42 PHC_21 CT BC BR CS CS CS CS

2 5+6 BB CS CS TD
7+8 BB CS BC

9+10

1+2 BB BB BC BR CS CS
3+4 CS BB CS YHTT_E5 VO VO CS BR BC

3 5+6 BB CS BC HP_21
7+8 BB BHN_21 BC

9+10

1+2 CS BB MKT_42 DDT_21 QV BC CS BR HP_21
3+4 BB CS CS CS CS võ BC BR BHN_21 XHH_42

4 5+6

7+8

9+10

1+2 BB CS YHTT_E5 DDT_21 QV BC CS
3+4 CS BB BB BR PHC_45 CS CS CS

5 5+6 CS TD CS CS
7+8 CS võ BC BC BC

9+10

1+2 CS BB CS CS BR BC
3+4 CS CS BB VO VO BC CS CS BHN_21

6 5+6 BB XHH_42
7+8 BB CS CS BC

7 1+2

ĐH51 ĐH52
YHTT Y học thể thao ĐLTT Đo lường thể thao

1 tiết học =50 phút XHH: Xã hội học QLTQ: Quản lý TDTT quần chúng
BB: Bóng bàn BR: Bóng rổ

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45 BR: Bóng rổ BC; Bóng chuyền
Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00 MKT: Marketing thể thao HP: Hồi phục
Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45 KTT: Kinh tế thể thao BHN: Bệnh học nội khoa
Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00 PLT: Pháp lý thể thao LSTT: Lịch sử TDTT

DDT: Dinh dưỡng thể thao TCQ: Tổ chức quản lý thi đấu
Thứ 3 tiết 5+6: CS Taekwondo 52GDTC_E1 CT: Cử tạ QLTTC: Quản lý thể thao thành tích cao

VO: Võ
HP: Hồi phục
PHC: Phục hồi chức năng
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ĐẠI HỌC 51
HUẤN LUYỆN THỂ THAOGIÁO DỤC THỂ CHẤTGIÁO DỤC THỂ CHẤT

CHUYÊN SÂU 2

ĐLTT_E3

ĐẠI HỌC 52

QLTTC_E3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BN
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẾN NGÀY: 

THỜI KHOÁ BIỂU
NĂM HỌC:13/10/2018   HỌC KỲ: 

(Đã Ký)

Ths. Hoàng Thị Tuyết

LỚP

Phó trưởng Phòng Đào tạo
Ghi chú:

BR

Thứ 2 chào cờ đầu tháng chuyển tiết 1+2 thứ 2 sang tiết 5+6 thứ 4
Bắc Ninh, ngày 10  tháng 10 năm 2018
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